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B n C u, t nh Tây Ninh.ế ầ ỉ
-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n B n C uạ ệ ệ ể ệ ế ầ  tham gia phiên

tòa: Ông Phan Minh Đông - Ki m sát viên.ể
Ngày 24 tháng 5 năm 2022, t i Tr  s  Toà án nhân dân huy n B n C u,ạ ụ ở ệ ế ầ

t nh  Tây  Ninh  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  hình  s  th  lý  s :ỉ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
32/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2022 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xétế ị ư ụ
x  s : 36/2022/HSST-QĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đ i v i: ử ố ố ớ

B  cáo: Nguy n Nh t T (tên g i khác: C), sinh ngày: 29-9-1989 t i t nhị ễ ậ ọ ạ ỉ
Tây Ninh. N i đăng ký nhân kh u th ng trú và ch   hi n nay: ơ ẩ ườ ỗ ở ệ p X, xã Y,Ấ
huy n Z, t nh Tây Ninh; ngh  nghi p: Làm m n; trình đ  h c v n: 01/12;ệ ỉ ề ệ ướ ộ ọ ấ
dân t c: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: không; qu c t ch: Vi t Nam; con ôngộ ớ ố ị ệ
Nguy n Văn C, sinh năm 1965 và bà Huỳnh Th  L (ch t); v : Tr n Th  T, sinhễ ị ế ợ ầ ị
năm 1992, con: có 01 ng i sinh năm 2012; ti n án: không có; ti n s : khôngườ ề ề ự
có. B  cáo b  b t t m gi , t m giam t  ngày 14-02-2022 cho đ n nay. ị ị ắ ạ ữ ạ ừ ế Có m tặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n iệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
dung v  án đ c tóm t t nh  sauụ ượ ắ ư :

Vào lúc 23 gi  ngày 13-02-2022, l c l ng C nh sát kinh t  Công anờ ự ượ ả ế
huy n B n C u, t nh Tây Ninh đang tu n tra t i khu v c b  kênh thu c pệ ế ầ ỉ ầ ạ ự ờ ộ ấ
Thu n  Tây,  xã  L i  Thu n,  huy n  B n  C u,  t nh  Tây  Ninh  thì  phát  hi nậ ợ ậ ệ ế ầ ỉ ệ

1



Nguy n Nh t T đang đi u khi n xe mô tô bi n s  63X2-28xx v n chuy nễ ậ ề ể ể ố ậ ể
2.100 bao thu c lá đi u ngo i nh p, g m: 1430 bao nhãn hi u Cavallo, 60 baoố ế ạ ậ ồ ệ
nhãn hi u Indigo, 10 bao nhãn hi u Mac, 250 bao nhãn hi u Blend No.555ệ ệ ệ
Gold, 350 bao nhãn hi u Camsly nên l p biên b n b t ng i ph m t i quệ ậ ả ắ ườ ạ ộ ả
tang, t m gi  ng i và v t ch ng.ạ ữ ườ ậ ứ

Quá trình đi u tra xác đ nh: Vào ngày 06-02-2022, khi Nguy n Nh t Tề ị ễ ậ
đang u ng cà phê t i khu v c C a kh u Qu c t  M c Bài thu c p Thu nố ạ ự ử ẩ ố ế ộ ộ ấ ậ
Tây, xã L i Thu n, huy n B n C u, t nh Tây Ninh có quen m t ng i đànợ ậ ệ ế ầ ỉ ộ ườ
ông tên Minh (không rõ lai l ch) và bi t Minh đang c n ng i v n chuy nị ế ầ ườ ậ ể
thu c lá thuê. Do c n ti n tiêu xài nên T xin Minh v n chuy n thu c lá, Minhố ầ ề ậ ể ố
đ ng ý. Kho ng 21 gi  30 phút ngày 13-02-2022, Minh g i đi n tho i thuê Tồ ả ờ ọ ệ ạ
đ n khu v c đ ng b  kênh n i gi a đ ng kên Đìa Xù và đ ng 786 thu cế ự ườ ờ ố ữ ườ ườ ộ

p Thu n Tây, xã L i Thu n, huy n B n C u v n chuy n thu c lá v  đ nấ ậ ợ ậ ệ ế ầ ậ ể ố ề ế
khu v c nhà tr  289 thu c khu ph  4, thi tr n B n C u, huy n B n C u v iự ọ ộ ố ấ ế ầ ệ ế ầ ớ
ti n công 120.000 đ ng/chuy n. Đ n kho ng 23 gi  cùng ngày, T đi u khi nề ồ ế ế ả ờ ề ể
xe mô tô bi n s  63X2-2810 đ n đi m h n và th y có 01 bao t i màu đ , 02ể ố ế ể ẹ ấ ả ỏ
túi nylon màu đen bên trong ch a 2.100 bao thu c lá đi u ngo i nh p, T ch tứ ố ế ạ ậ ấ
s  thu c lá đi u lên xe mô tô và ch  đi giao. Khi đ n khu v c b  kênh thu cố ố ề ở ế ự ờ ộ

p Thu n Tây, xã L i Thu n, huy n B n C u, t nh Tây Ninh thì b  b t quấ ậ ợ ậ ệ ế ầ ỉ ị ắ ả
tang.

K t lu n giám đ nh s  1683/KL-KTHS ngày 21-3-2022 c a Phòng Kế ậ ị ố ủ ỹ
thu t hình s  Công an t nh Tây Ninh k t lu n: S  khung, s  máy xe mô tôậ ự ỉ ế ậ ố ố
bi n s  63X2-2810 không b  đ c s a.ể ố ị ụ ử

K t qu  thu gi  v t ch ng t i biên b n b t ng i ph m t i qu  tangế ả ữ ậ ứ ạ ả ắ ườ ạ ộ ả
ngày 13-02-2022, tài li u, đ  v t b  t m gi  g m: 2.100 bao thu c lá đi uệ ồ ậ ị ạ ữ ồ ố ế
ngo i nh p, g m: 1430 bao nhãn hi u Cavallo, 60 bao nhãn hi u Indigo, 10ạ ậ ồ ệ ệ
bao nhãn hi u Mac, 250 bao nhãn hi u Blend No.555 Gold, 350 bao nhãn hi uệ ệ ệ
Camsly;  01  xe  mô tô  nhãn hi u  Wave,  màu xanh,  bi n  s  63X2-28xx,  sệ ể ố ố
khung:  WTPCH022VT005492,  s  mày:  1P52FMH-3*20296423*,  đã  qua  số ử
d ng; 01 đi n tho i di đ ng nhãn hi u HUAWEI, màu tr ng-vàng, đã qua sụ ệ ạ ộ ệ ắ ử
d ng; 01 bao t i màu đ , đã qua s  d ng; 05 b ch nylong màu đen, đã qua sụ ả ỏ ử ụ ị ử
d ng.ụ

Nguy n Nh t T không có tài s n nên C  quan C nh sát đi u tra Cong anễ ậ ả ơ ả ề
huy n B n C u không kê biên tài s n.ệ ế ầ ả

Đ i v i ng i đàn ông tên Minh thuê Nguy n Nh t T v n chuy n thu cố ớ ườ ễ ậ ậ ể ố
lá đi u ngo i nh p, do không rõ nhân thân lai l ch nên không làm vi c đ c,ế ạ ậ ị ệ ượ
khi nào làm rõ x  lý sau.ử

T i phiên toà, b  cáo Nguy n Nh t T đã khai nh n hành vi ph m t i c aạ ị ễ ậ ậ ạ ộ ủ
mình, cùng v t ch ng b  thu gi  nh  n i dung b n Cáo tr ng đã nêu.ậ ứ ị ữ ư ộ ả ạ
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T i b n Cáo tr ng s : 33/CT-VKS-BC ngày 18 tháng 4 năm 2022, Vi nạ ả ạ ố ệ
ki m sát nhân dân huy n B n C u, t nh Tây Ninh đã truy t  Nguy n Nh t Tể ệ ế ầ ỉ ố ễ ậ
v  t i “V n chuy n hàng c m” theo đi m b kho n 1 Đi u 191 B  lu t Hìnhề ộ ậ ể ấ ể ả ề ộ ậ
s .ự

T i phiên toà, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n B n C u, t nh Tâyạ ạ ệ ệ ể ệ ế ầ ỉ
Ninh v n gi  nguyên quan đi m truy t  b  cáo v  t i danh, đi u lu t áp d ngẫ ữ ể ố ị ề ộ ề ậ ụ
nh  n i dung b n Cáo tr ng và đ  ngh  H i đ ng xét x : Áp d ng đi m bư ộ ả ạ ề ị ộ ồ ử ụ ể
kho n 1 Đi u 191; đi m i, s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38 B  lu t Hình s . Xả ề ể ả ề ề ộ ậ ự ử
ph t Nguy n Nh t T t  12 tháng đ n 18 tháng tù. Mi n áp d ng hình ph t bạ ễ ậ ừ ế ễ ụ ạ ổ
sung. 

V  v t ch ng, đ  ngh  x  lý theo quy đ nh pháp lu t.ề ậ ứ ề ị ử ị ậ
T i phiên toà, b  cáo Nguy n Nh t T không tranh lu n gì đ i v i l i lu nạ ị ễ ậ ậ ố ớ ờ ậ

t i c a Ki m sát viên.ộ ủ ể
B  cáo nói l i sau cùng: B  cáo ăn năn h i c i, xin H i đ ng xét x  xemị ờ ị ố ả ộ ồ ử

xét cho b  cáo h ng m c hình ph t th p nh t đ  s m tr  v  v i gia đình.ị ưở ứ ạ ấ ấ ể ớ ở ề ớ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c th m tra, xét h i, tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th yượ ẩ ỏ ụ ạ ộ ồ ử ậ ấ
nh  sau:ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an huy nề ế ị ố ụ ủ ơ ề ệ
B n C u, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n B n C u, Ki m sátế ầ ề ệ ể ệ ế ầ ể
viên trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trìnhề ố ự ệ ề ẩ ề
t , th  t c qui đ nh c a B  lu t T  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t iự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ
phiên tòa, b  cáo không có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c aị ế ặ ế ạ ề ế ị ủ
C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy tơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ế
đ nh t  t ng c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th cị ố ụ ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ự
hi n đ u h p pháp.ệ ề ợ

[2] V  t i danh và đi u lu t áp d ng: Ngày 13-02-2022, b  Nguy n Nh tề ộ ề ậ ụ ị ễ ậ
T nh n ch  thuê thu c lá đi u t  khu v c p Thu n Tây, xã L i Thu n,ậ ở ố ế ừ ự ấ ậ ợ ậ
huy n B n C u, t nh Tây Ninh đ n khu v c nhà tr  289 thu c khu ph  4, thệ ế ầ ỉ ế ự ọ ộ ố ị
tr n  B n  C u,  huy n  B n  C u,  t nh  Tây  Ninh  v i  ti n  công  120.000ấ ế ầ ệ ế ầ ỉ ớ ề
đ ng/chuy n. Vào kho ng 23 gi  00 phút ngày 13-02-2022, b  cáo Nguy nồ ế ả ờ ị ễ
Nh t T đang v n chuy n 2.100 bao thu c lá đi u ậ ậ ể ố ế nh p l u ậ ậ đ n khu v c bế ự ờ
kênh thu c p Thu n Tây, xã L i Thu n, huy n B n C u, t nh Tây Ninh ộ ấ ậ ợ ậ ệ ế ầ ỉ thì
b  phát hi n, b t qu  tang. Do đó, hành vi c a b  cáo ị ệ ắ ả ủ ị Nguy n Nh t Tễ ậ  đã đủ
y u t  c u thành t i “V n chuy n hàng c m” quy đ nh t i đi m b kho n 1ế ố ấ ộ ậ ể ấ ị ạ ể ả
Đi u 191 c a B  lu t Hình s .ề ủ ộ ậ ự
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Do đó, Cáo tr ng s : 33/CT-VKS-BC ngày 18 tháng 4 năm 2022, c aạ ố ủ
Vi n ki m sát nhân dân huy n B n C u, t nh Tây Ninh truy t  b  cáo v  ệ ể ệ ế ầ ỉ ố ị ề t iộ
“V n chuy n hàng c m” ậ ể ấ là có căn cứ.

[3] V  tính ch t,  m c đ  hành vi ph m t i:  V  án mang tính ch t ítề ấ ứ ộ ạ ộ ụ ấ
nghiêm tr ng, hành vi c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, b n thân c a b  cáoọ ủ ị ể ộ ả ủ ị
là ng i đã thành niên và có đ y đ  năng l c trách nhi m hình s , vì mu nườ ầ ủ ự ệ ự ố
thu l i b t  hính có ti n s  d ng m c đích cá nhân, nên b  cáo nh n v nợ ấ ề ử ụ ụ ị ậ ậ
chuy n thu c lá đi u nh p l u đ  h ng l i. Hành vi c a b  cáo gây m t anể ố ế ậ ậ ể ưở ợ ủ ị ấ
ninh tr t t , xâm ph m đ n tr t t  qu n lý kinh t  c a Nhà n c. Do đó, c nậ ự ạ ế ậ ự ả ế ủ ướ ầ
ph i có m c hình ph t t ng x ng v i tính ch t và m c đ  hành vi ph m t iả ứ ạ ươ ứ ớ ấ ứ ộ ạ ộ
c a b  cáo đ  giáo d c răn đe và phòng ng a t i ph m.ủ ị ể ụ ừ ộ ạ

[4]  Đ i v i ng i đàn ông tên Minh thuê Nguy n Nh t T v n chuy nố ớ ườ ễ ậ ậ ể
thu c lá đi u ngo i nh p, do không rõ nhân thân lai l ch nên không làm vi cố ế ạ ậ ị ệ
đ c, khi nào làm rõ x  lý sau.ượ ử

[5] Khi quy t đ nh hình ph t, có xem xét tình ti t tăng n ng, gi m nhế ị ạ ế ặ ả ẹ
trách nhi m hình s  cho b  cáo.ệ ự ị

Tình ti t tăng n ng: không cóế ặ . 
Tình ti t  gi m nh : b  cáoế ả ẹ ị  ph m t i  l n đ u và thu c tr ng h p ítạ ộ ầ ầ ộ ườ ợ

nghiêm tr ngọ ; thành kh n khai báo, ăn năn h i c i là nh ng tình ti t gi m nhẩ ố ả ữ ế ả ẹ
trách nhi m hình s  đ c qui đ nh t i đi m i, s kho n 1 Đi u 51 B  lu t Hìnhệ ự ượ ị ạ ể ả ề ộ ậ
s .ự

V  nhân thân: B  cáo ề ị T có nhân thân t t, ch a b  x  lý hình s  và x  ph tố ư ị ử ự ử ạ
hành chính l n nào nên c n xem xét khi l ng hình.ầ ầ ượ

[6.1] Hình ph t chính: Ki m sát viên đ  ngh  áp d ng hình ph t tù đ iạ ể ề ị ụ ạ ố
v i các b  cáo T là có căn c  b i l : b  cáo ớ ị ứ ở ẽ ị bi t rõ hành vi c a b  cáo là nguyế ủ ị
hi m cho xã h i, nh ng vì đ  h ng l i b t chính t  vi c v n chuy n thu cể ộ ư ể ưở ợ ấ ừ ệ ậ ể ố
lá nh p l u nên đã c  tình th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t, cho th y ýậ ậ ố ự ệ ạ ậ ấ
th c xem th ng pháp lu t c a b  cáo. ứ ườ ậ ủ ị Do đó c n áp d ng m c hình ph t tù,ầ ụ ứ ạ
cách ly b  cáo đ  c i t o giáo d c b  cáo thành m t công dân t t, bi t ch pị ể ả ạ ụ ị ộ ố ế ấ
hành pháp lu t.ậ

[6.2] V  hình ph t b  sung: Theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 191 B  lu tề ạ ổ ị ạ ả ề ộ ậ
Hình s , thì b  cáo T có th  b  áp d ng hình ph t b  sung là hình ph t ti n.ự ị ể ị ụ ạ ổ ạ ề
Tuy nhiên, theo các tài li u, ch ng c  và l i khai c a b  cáo T t i phiên tòaệ ứ ứ ờ ủ ị ạ
cho th y b  cáo không có tài s n, đi u ki n kinh t  còn khó khăn. Do đó, H iấ ị ả ề ệ ế ộ
đ ng xét x  quy t đ nh không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v iồ ử ế ị ụ ạ ổ ạ ề ố ớ
b  cáo T. ị

[7] V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ
- Đ i v i ố ớ 2.100 (hai nghìn m t trăm) bao thu c lá đi u ngo i nh p, g m:ộ ố ế ạ ậ ồ

1430 bao nhãn hi u Cavallo, 60 bao nhãn hi u Indigo, 10 bao nhãn hi u Mac,ệ ệ ệ
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250 bao nhãn hi u Blend No.555 Gold, 350 bao nhãn hi u Camsly là hàng c mệ ệ ấ
nên c n t ch thu, tiêu hu .ầ ị ỷ

- Đ i v i ố ớ 01 (m t) xe mô tô nhãn hi u Wave, màu xanh, bi n s  63X2-ộ ệ ể ố
28xx, s  khung: WTPCH022VT005492, s  mày: 1P52FMH-3*20296423*, đãố ố
qua s  d ng là tài s n c a b  cáo, là ph ng ti n dùng vào vi c ph m t i nênử ụ ả ủ ị ươ ệ ệ ạ ộ
c n t ch thu, n p ngân sách nhà n cầ ị ộ ướ .

- Đ i v i 01 (m t) đi n tho i di đ ng nhãn hi u HUAWEI, màu tr ng-ố ớ ộ ệ ạ ộ ệ ắ
vàng, đã qua s  d ng là tài s n c a b  cáo dùng đ  liên l c v n chuy n thu cử ụ ả ủ ị ể ạ ậ ể ố
lá nh p l u, liên quan đ n t i ph m nên c n t ch thu, n p ngân sách nhà n cậ ậ ế ộ ạ ầ ị ộ ướ .

- Đ i v i ố ớ 01 bao t i màu đ  (đã qua s  d ng) và 05 b ch nylong màu đenả ỏ ử ụ ị
(đã qua s  d ng) không còn giá tr  s  d ng nên c n t ch thu, tiêu hu .ử ụ ị ử ụ ầ ị ỷ

[9] V  án phí: áp d ng Đi u 136 B  lu t T  t ng hình s , bu c b  cáo Tề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ộ ị
ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình s  s  th m.ả ị ồ ự ơ ẩ

Vì các l  trên;ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

1. Căn c  đi m b kho n 1 Đi u 191; đi m i, s kho n 1 Đi u 51; Đi u 38ứ ể ả ề ể ả ề ề
c a B  lu t Hình s .ủ ộ ậ ự

Tuyên b  b  cáo Nguy n Nh t T ph m t i “V n chuy n hàng c m”.ố ị ễ ậ ạ ộ ậ ể ấ
X  ph t Nguy n Nh t T ử ạ ễ ậ 01 (m t) năm tù. Th i h n ch p hành hình ph tộ ờ ạ ấ ạ

tù tính t  ngày ừ 14 tháng 02 năm 2022.
2. V  x  lý v t ch ng:  ề ử ậ ứ Áp d ng Đi u 46, 47 c a B  lu t Hình s  vàụ ề ủ ộ ậ ự

Đi u 106 c a B  lu t t  t ng Hình s .ề ủ ộ ậ ố ụ ự
- T ch thu, tiêu hu  2.100 (hai nghìn m t trăm) bao thu c lá đi u ngo iị ỷ ộ ố ế ạ

nh p, g m: 1430 bao nhãn hi u Cavallo, 60 bao nhãn hi u Indigo, 10 bao nhãnậ ồ ệ ệ
hi u Mac, 250 bao nhãn hi u Blend No.555 Gold, 350 bao nhãn hi u Camsly;ệ ệ ệ
01 bao t i màu đ , đã qua s  d ng; 05 (năm) b ch nylong màu đen, đã qua sả ỏ ử ụ ị ử
d ng.ụ

- T ch thu, n p ngân sách nhà n c 01 (m t) xe mô tô nhãn hi u Wave,ị ộ ướ ộ ệ
màu xanh,  bi n  s  63X2-28xx,  s  khung:  WTPCH022VT005492,  s  máy:ể ố ố ố
1P52FMH-3*20296423*, đã qua s  d ng; 01 (m t) đi n tho i di đ ng nhãnử ụ ộ ệ ạ ộ
hi u HUAWEI, màu tr ng-vàng, đã qua s  d ng,  ệ ắ ử ụ (Theo biên b n giao nh nả ậ
v t ch ng ngày 28-5-2022 ậ ứ t i Chi c c thi hành án dân s  huy n B n C u, t nhạ ụ ự ệ ế ầ ỉ
Tây Ninh)

3. V  án phí: Bu c b  cáo Nguy n Nh t T ph i ch u 200.000 (hai trămề ộ ị ễ ậ ả ị
nghìn) đ ng án phí hình s  s  th m. ồ ự ơ ẩ

4. V  quy n kháng cáo: B  cáo Nguy n Nh t T đ c quy n kháng cáoề ề ị ễ ậ ượ ề
theo trình t  th  t c phúc th m lên Tòa án nhân dân t nh Tây Ninh trong th iự ủ ụ ẩ ỉ ờ
h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. ạ ể ừ
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Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thiậ ự ườ ượ ự ườ ả
hành án dân s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự ề ỏ ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi uệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theoậ ự ờ ệ ượ ự ệ
quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân sị ạ ề ậ ự.

N i nh n:ơ ậ
- VKSND t nh Tây Ninh;ỉ
- Phòng KTNV&THA TA t nh;ỉ
- VKSND huy n B n C u;ệ ế ầ
- Chi c c THADS huy n B n C u;ụ ệ ế ầ
- Công an huy n B n C u; ệ ế ầ
- Phòng PV 06 CA t nh Tây Ninh;ỉ
- Phòng lý l ch STP t nh Tây Ninh;ị ỉ
- B  cáo;ị
- Nh ng ng i tham gia t  t ng khác;ữ ườ ố ụ
- L u h  s  v  án;ư ồ ơ ụ
- L u t p án HSST.ư ậ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ

TH M PHÁN - CH  TO  PHIÊN TOÀẨ Ủ Ạ

Nguy n Hoài Tâmễ
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